MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 2
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6 (Năm học 2023-2024)

Thời gian: 60 phút

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc  hiểu
	Truyện ngắn (Ngữ liệu ngoài SGK).
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ (%)
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn (Ngữ liệu ngoài SGK).
	Nhận biết: 

- Nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của thể loại truyện ngắn.  

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

-Nhận ra từ đồng âm và từ đa nghĩa, dấu ngoặc kép.

Thông hiểu:

- Nêu được nhân vật chính.
- Nêu được nội dung chính của văn bản.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ.

-   Xác định được từ đồng âm, từ đa nghĩa.

Vận dụng: 

- Tìm từ đồng âm và giải nghĩa.

- Rút ra được bài học cho bản từ văn bản. 
	3 TN


	5 TN


	2 TL


	

	2
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ. (Ngoài sgk Ngữ văn chân trời sáng tạo.) 

	Nhận biết: 

Thông hiểu:  
Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ.
	1TL*
	1TL*
	1TL*
	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


ĐỀ KIỂM TRA HỌC GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI: (Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra, không làm bài vào đề kiểm tra)
I. ĐỌC HIỂU ( 6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và lựa chọn đáp án đúng nhất:
BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI

                                                                                 (Tạ Duy Anh)

 (Tóm tắt sơ lược: Câu chuyện kể về người anh và cô em gái có tài năng hội hoạ tên là Kiều Phương - thường gọi là Mèo. Khi tài năng hội họa của em gái được phát hiện, người anh thấy buồn, thất vọng vì mình không có tài năng và cảm thấy mình bị cả nhà lãng quên. Từ đó, cậu nảy sinh thái độ khó chịu, hay gắt gỏng với em gái và không thể thân với em như trước. Đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái, cậu bất ngờ vì hình ảnh mình qua cái nhìn của em). 

“Bố mẹ tôi hào hứng mua sắm cho em gái tôi tất cả những gì cần cho công việc vẽ. Chú Tiến Lê tặng “đồng nghiệp” hẳn một hộp màu loại xịn. Chỉ có mặt Mèo là không thay đổi. Lúc nào cũng lem nhem, bị tôi quát thì xịu xuống, miệng dẩu ra. Tôi từng thấy nó rất ngộ với vẻ mặt ấy. Nhưng đấy là trước kia. Bây giờ tôi cảm thấy nó như chọc tức tôi…

Rồi cả nhà - trừ tôi - vui như tết khi bé Phương, qua giới thiệu của chú Tiến Lê, được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế. Luật của cuộc thi thí sinh phải vẽ một bức tranh theo đề tài tự chọn ngay trước mắt ban giám khảo. Trước khi đi thi, nó có vẻ cứ hay xét nét tôi, khiến tôi rất khó chịu. Nó nhập tâm lời dạy của chú Tiến Lê: “Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu”.

Một tuần sau em gái tôi trở về trong vòng tay dang sẵn của cả bố và mẹ tôi: Bức tranh của nó được trao giải nhất. Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: “Em muốn cả anh cùng đi nhận giải”.

Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, những bức tranh của thí sinh treo kín bốn bức tường. Bố, mẹ tôi kéo tôi chen qua đám đông để xem bức tranh của Kiều Phương đã được đóng khung, lồng kính. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Mẹ hồi hộp thì thầm vào tai tôi:
– Con có nhận ra con không?
Tôi giật sững người. Chăng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rối đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miện vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì…
– Con đã nhận ra con chưa? – Mẹ vẫn hồi hộp.
Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc qúa. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: “Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”.
      ( Bức tranh của em gái tôi, Sách giáo khoa Ngữ Văn 6 - tập 1,  Cánh Diều,  

NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh)
Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể loại nào?

A. Truyện ngắn                                            C. Thơ tự do         

B. Văn bản thông tin             
              D. Văn nghị luận

Câu 2. Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy, là lời của nhân vật nào?
A. Ngôi thứ nhất, lời người anh trai               B. Ngôi thứ nhất, lời bé Kiều Phương
C. Ngôi thứ ba, lời người bố                          D. Ngôi thứ ba, lời người mẹ

Câu 3. Dấu ngoặc kép trong câu văn sau được dùng để làm gì? 
Chú Tiến Lê tặng “đồng nghiệp” hẳn một hộp màu loại xịn. 
A. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp

B. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt

C. Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo tập san được dẫn

D. Đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường  
Câu 4. Nhân vật chính trong đoạn trích trên là những ai? 

	A. Kiều Phương và người anh
	B. Kiều Phương và người mẹ

	C. Người anh và người mẹ
	D. Người mẹ và chú Tiến Lê


Câu 5. Vì sao khi dự thi, người em gái lại chọn vẽ anh trai mình?

A. Anh đẹp và có đường nét dễ vẽ. 

B. Muốn làm anh thay đổi cách nghĩ về mình.

C. Tức anh, cố tình vẽ trêu anh.

D. Yêu quý anh trai vì anh là người thân thuộc nhất.

Câu 6: Khi nhận ra hình ảnh của chính mình trong bức tranh của em gái, thái độ của nhân vật tôi như thế nào?
A. Cảm thấy hãnh diện và tự hào vì có một người em gái tài giỏi. 
B. Từ ngỡ ngàng rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ.

C. Cảm thấy buồn vì mình thua em gái.

D. Lòng tức giận lại dâng trào vì thành tích của em gái.

Câu 7.  Tại sao người anh lại thấy xấu hổ khi xem bức tranh em gái vẽ mình?
A. Vì em gái đã không hiểu đúng về con người mình. 
B. Vì em gái mình vẽ đẹp hơn bình thường.

C. Vì cậu tự nhận ra được những yếu kém, thấy mình không xứng đáng.
D. Vì em gái đã vẽ mình mà không hỏi ý kiến trước. 

Câu 8. Nội dung của đoạn trích trên là gì? 
A. Tấm lòng nhân hậu của người em.

B. Tài năng hội họa của người em.

C. Sự ghen ghét, đố kị của người anh về tài năng hội họa của em gái.

D. Tình cảm trong sáng, hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em giúp người anh nhận ra lỗi lầm, hạn chế của bản thân.

Câu 9. Từ “trong” trong câu sau là từ đồng âm hay từ đa nghĩa? Hãy giải thích nghĩa các từ “trong” ấy? 
Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh.
Câu 10. Từ câu chuyện trên, em rút ra  được bài học gì cho bản thân?

II. VIẾT

Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) thể hiện cảm xúc của em về bài thơ “Mẹ yêu con” của Thư Trần. 
Mẹ yêu con bằng trời
Mẹ yêu con bằng đất
Mẹ yêu những được mất
Con mang về hôm nay!

Mẹ yêu đôi bàn tay
Hôm qua làm vỡ chén
Mẹ yêu những buổi sáng
Ba đưa con đến trường.

Tất cả một ngàn thương
Mẹ dành cho con hết
Mẹ thương những ngờ nghệch
Con hỏi mẹ lúc chiều!

Mà đã nói rằng yêu
Làm sao mà kể xiết
Chắc là con không biết?
Mẹ vô vàn yêu con.

---Hết---
	ỦY BAN NHÂN DÂN TP. BIÊN HÒA

TRƯỜNG THCS BÌNH ĐA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ 2
MÔN: NGỮ VĂN 6 (Năm học 2023-2024)
Phần

Câu  

ĐỌC HIỂU (6.0đ)
Điểm

1

A
0.5 đ

2

A
0.5 đ

3

D
0.5 đ
4
A
0.5 đ
5
D
0.5 đ
6
B
0.5 đ
7
C
0.5 đ
8
D
0.5 đ
9

+ Từ “trong” là từ đồng âm
+ Giải thích nghĩa từ “trong”:

- “trong”(1): chỉ không gian có giới hạn

- “trong”(2): chỉ sự trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu.
1.0 đ

10
 Gợi ý một số bài học có thể rút ra : 

- Bài học về tình yêu, lòng nhân hậu, bao dung của anh chị em trong gia đình.

- Trước thành công hay tài năng của người khác, mỗi người cần vượt qua những thói xấu như ganh ghét, đố kị hay mặc cảm tự ti để hòa chung niềm vui với mọi người.
- Biết giúp nhau sửa sai và nhận ra khuyết điểm của bản thân để hoàn thiện bản thân mình hơn..

( HS chỉ cần nêu được một  ý vẫn cho trọn điểm.)
1.0 đ

Phần
VIẾT (4.0 đ)
Điểm
a. Đảm bảo cấu trúc một đoạn văn
b. Xác định đúng vấn đề: Chia sẻ cảm xúc về bài thơ “Mẹ yêu con”

c. Học sinh triển khai vấn đề: 
(Giáo viên chấm bài linh động theo sự sáng tạo của HS.)  
*  Mở đoạn:

+  Dẫn dắt giới thiệu bài thơ “Mẹ yêu con” của tác giả Thư Trần và nêu ấn tượng, cảm xúc khái quát về bài thơ (lí do em muốn chia sẻ cảm xúc về bài thơ)
* Thân bài: 

- Chia sẻ cảm xúc về ý nghĩa đề tài tình mẫu tử thiêng liêng mà nội dung của bài thơ đề cập.

- Chia sẻ tình cảm, cảm xúc về tác dụng nghệ thuật đắc sắc của bài thơ mà tác giả đã thể hiện:

+ Thể thơ năm chữ nhẹ nhàng, dung dị .

+ Điệp từ “mẹ yêu” ở khổ thơ 1 và khổ thơ 2 đã nhấn mạnh tình yêu của mẹ dành cho con bao la vô bờ bến, mẹ yêu tất cả những gì thuộc về con. 
+ Phép so sánh: “Mẹ yêu con bằng trời / Mẹ yêu con bằng đất” thể hiện một cách cảm động tình mẫu tử, tình cảm ấy lớn lao mà mẹ dành cho con
- Cảm xúc của em về bài thơ và liên hệ bản thân: Cảm ơn tác giả đã cho em thấy được tình mẹ thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Cha mẹ là người sinh ra em, yêu thương, chăm lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, dạy em điều hay lẽ phải, động viên em mỗi khi em mắc sai lầm... Vì vậy, đạo làm con phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ. 
* Kết đoạn: Khẳng định lại giá trị của bài thơ và rút ra bài học cho bản thân
d. Sáng tạo: có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa của tiếng Việt

---Hết---

	


ĐỀ ĐỀ NGHỊ








